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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Giải bài tập SGK Lịch sử 9:

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Trả lời câu hỏi Lịch sử 9 Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX 1 trang 4: Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra như thế nào?

Trả lời:
- Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh thông qua các kế hoạch 5 năm:

+ Đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô Viết đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950).

+ Các tầng lớp nhân dân Liên Xô hăng hái thi đua, sản xuất để thực hiện kế hoạch.

* Kết quả:

- Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.

+ 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73%.

+ Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng.

+ Một số ngành sản xuất nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.

+ Đời sống nhân dân được cải thiện.

+ Về khoa học-kĩ thuật phát triển vượt bậc.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 5: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Trả lời:
- Những năm 1950-1960, sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%.

- Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

- Khoa học-kĩ thuật:

+ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ.

+ Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 5: Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX.
Trả lời:
- Ngày 16/06/1963: Valentina Terechkova trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ.

- Ngày 18/03/1965: Alexis Leonov, phi hành gia người Nga trở thành người đầu tiên bước ra ngoài vũ trụ.

- Ngày 23/04/1967: Vladimir Komarov, phi hành gia đầu tiên tử nạn sau khi quay trở về Trái đất do phi thuyền Soyouz-1 bị nổ.

- Ngày 10/11/1970: Thiết bị thăm dò Lunakhod của Nga được đặt lên Mặt Trăng.

- Ngày 19/04/1971: Phóng trạm qũy đạo Saliout 1 đầu tiên của Nga.

- Ngày 29/06/1971: Ba nhà du hành trên phi thuyền Soyouz-11, Gueorgui Dobrovolsky, Vladimir Volkov và Viktor Patsaïev đã tử nạn do giải điều áp khi phi thuyền hạ cánh.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 7: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:
- Khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Từ 1944-1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã dược thành lập ở Đông Âu.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 7: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Trả lời:
- Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

- Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 7: Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

Trả lời:
- Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã.

- Tiến hành công nghiệp hoá.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 1 trang 7: Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trả lời:
- Tới đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công - nông nghiệp.

- Bộ mặt kinh tế - xã hội thay đổi căn bản và sâu sắc:

+ Trước chiến tranh, An-ba-ni là nước nghèo nhất châu Âu. Tới năm 1970, nền công nghiệp đã được xây dựng, cả nước đã được điện khí hoá.

+ Năm 1975, tổng sản phẩm công nghiệp của Bun-ga-ri tăng 55 lần so với năm 1939.

+ Tiệp Khắc được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển, chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Cộng hoà Dân chủ Đức đã đạt được những thành tích đáng kể, sản xuất tăng gấp 5 lần, thu nhập quốc dân tăng 4 lần so với năm 1949.

Giải bài tập Lịch sử 9 bài 1 trang 8: Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Trả lời:
- Liên Xô và các nước Đông Âu có chung một mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

- Chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Bài 2 trang 8 Lịch Sử 9: Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973.

Trả lời:
- Mục đích:

+ Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước thành viên.

+ Hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học.

- Thành tựu: từ 1951-1973:

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của các nước thành viên trung bình đạt 10% /năm.

+ Thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần.
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